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Hệ thứ ba: Bát Tự Hà Lạc chấm năm 2027 bằng quẻ và

hào

Tử Vi soi cung, Bát Tự soi khí, còn Hà Lạc soi thời: cả đời anh được chia

thành sáu chặng, mỗi chặng do một hào của quẻ Mệnh cai quản, và mỗi

năm lại có một quẻ riêng do hào của năm ấy biến ra. Đây là hệ khắt khe

nhất trong ba hệ, vì nó không nói chung chung mà chỉ thẳng: năm nay hào

nào động, lời hào là tốt hay xấu.

BỐN ĐIỀU HÀ LẠC NÓI VỀ NĂM 2027 CỦA ANH

QUẺ MỆNH, QUẺ CHẶNG VÀ QUẺ CỦA NĂM

QUẺ MỆNH · NỬA ĐỜI ĐẦU

Thiên Thủy Tụng
乾坎

Hào Nguyên Đường 5 · danh
quẻ quẻ bình

CHẶNG ĐANG ĐI · TUỔI 34 - 39

Thiên Thủy Tụng
乾坎

Hào 3 cai quản chặng · lời hào
tốt

QUẺ CỦA RIÊNG NĂM 2027

Địa Phong Thăng
坤巽

Biến Hào 6 (Xấu) · lời hào xấu

Đọc ba quẻ trên từ trái sang phải là đọc được cả mạch. Quẻ Mệnh Thiên Thủy

Tụng là nền của nửa đời đầu, hào Nguyên Đường đóng ở hào 5. Chặng anh

đang đi là Vận 5 (Tiên Thiên), tuổi 34 - 39, do hào 3 cai quản, lời hào tốt: nói

cách khác, cái nền của sáu năm này vẫn đỡ được anh. Nhưng riêng năm 2027,

hào 6 động, quẻ biến thành Địa Phong Thăng, lời hào xấu. Đó là chỗ Hà Lạc

khác hai hệ kia: nền tốt mà năm vẫn có thể xấu, và ngược lại.

☰ 🪜

🀄 🌾

Quẻ của riêng năm 2027: Địa
Phong Thăng

Lời hào xấu. Biến Hào 6 (Xấu).

Chặng đang đi: Vận 5 (Tiên
Thiên)

Tuổi 34 - 39, quẻ Thiên Thủy Tụng, hào
Nguyên Đường 3, lời hào tốt.

Quẻ Mệnh và quẻ Thân

Nửa đời đầu Thiên Thủy Tụng, nửa
đời sau Thủy Hỏa Ký Tế.

Tam Phúc Thần theo năm

Năm nay quẻ mang: Thiên Nguyên
Khí, Địa Nguyên Khí.

◆

◆

◆

UK MASTER CORP Vận Niên 2027 Tam Hệ Luận · trang mẫu · thayungkhiem.vn Trang 2/4



Hào 6 là hào trên cùng của quẻ, cổ nhân gọi là hào đã tới đỉnh, "kháng long

hữu hối", con rồng bay quá cao thì có hối. Nghĩa đời thường: năm nay anh ở vị

trí cao hơn sức mình đang có, việc tới dồn dập và ai cũng trông vào anh, nhưng

đẩy thêm một nấc nữa là hụt. Quẻ Địa Phong Thăng vốn là quẻ đi lên từng

bước nhỏ, cây mọc trong đất, gốc chắc thì ngọn mới bền; hào cuối động tức là

đi lên quá nhanh, quá cao, không kịp bồi gốc. Lời dặn của riêng hệ này

cho năm 2027 gọn một câu:  giữ vị trí đang có, bồi gốc, đừng leo thêm

nấc nào.

Dấu hiệu trên lá số. Hà Lạc: quẻ Mệnh Thiên Thủy Tụng (Nguyên Đường hào 5,

Quẻ Bình), quẻ Thân Thủy Hỏa Ký Tế. Chặng Vận 5 (Tiên Thiên) tuổi 34 - 39: quẻ

Thiên Thủy Tụng, hào 3, Quẻ Bình, lời hào tốt, Có Yểm Trợ. Lưu niên 2027: Địa

Phong Thăng, hào 6, lời hào xấu, Tam Phúc Thần TNK, ĐNK. Thời vận sinh: Nghịch

Thời.

Hội đồng ba hệ: chỗ ba bên cùng nói, chỗ mỗi bên nói

một phách

Ba hệ này ra đời ở ba thời khác nhau, đếm tháng bằng ba cách khác nhau,

và không hệ nào biết hệ nào. Vì thế chỗ chúng cùng chỉ vào một tháng

mới đáng tin, còn chỗ chúng cãi nhau lại là chỗ đáng đọc kỹ nhất, vì mỗi

bên đang soi một mặt khác của cùng một việc.

⚖ Ba hệ cùng chỉ một điều: 2027 là năm GIỮ, và tháng nào cũng phải chọn,

không tháng nào làm bừa được.

MƯỜI HAI THÁNG ·  BA HỆ CHẤM SONG SONG

⭐ Tử Vi

Tiểu hạn 2027 đóng Tật Ách,

cung âm sâu nhất lá số. Lộc và

Kỵ chồng nhau tại Quan Lộc.

Tháng Tư âm Mệnh Thái

Dương miếu là đỉnh, tháng Một

âm là đáy.

🀄 Bát Tự

Năm tuổi Tân Mùi gặp Đinh

Mùi. Kiếp Tài và Thất Sát thay

nhau cầm tháng. Tháng Chín

Chính Ấn có quý nhân, tháng

Tám Thất Sát nặng nhất.

☰ Hà Lạc

Hào 6 động, quẻ Địa Phong

Thăng, lời hào xấu: nền chặng

vẫn đỡ, riêng năm nay leo cao

là hụt. Tháng Tư và tháng Năm

hào xấu, tháng Chạp hào tốt.

Bảng đối chiếu ba hệ theo từng tháng năm 2027

Tháng
âm

Dương lịch Tử Vi (cung)
Bát Tự (thập
thần)

Hà Lạc (quẻ)
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Đọc bảng này thế nào. Cột Tử Vi lấy theo tháng ÂM (mùng 1 tới cuối tháng),

hai cột còn lại lấy theo TIẾT KHÍ nên mốc lệch nhau vài ngày tới nửa tháng; ngày

giáp ranh đã được tính sẵn trong bộ lịch. Tháng nào cả ba cột cùng "thuận" thì

việc trọng làm ở đó gần như chắc; tháng nào cả ba cùng "nghịch" thì đừng cố.

Năm 2027 của anh có 1 tháng ba hệ hoàn toàn đồng thuận, phần còn lại mỗi hệ

soi một mặt, chương Mười Hai Tháng sẽ giảng từng tháng một.

Giêng 6/2/2027 → 7/3/2027 nghịch · Tử Tức nghịch · Kiếp Tài bình · Sơn Phong Cổ

Hai 8/3/2027 → 6/4/2027 bình · Phu Thê thuận · Tỷ Kiên thuận · Địa Thiên Thái

Ba 7/4/2027 → 5/5/2027 bình · Huynh Đệ nghịch · Thương
Quan

thuận · Địa Sơn Khiêm

Tư 6/5/2027 → 4/6/2027 thuận · Mệnh thuận · Thực Thần nghịch · Địa Thủy Sư

Năm 5/6/2027 → 3/7/2027 bình · Phụ Mẫu thuận · Chính Tài nghịch · Lôi Phong Hằng

Sáu 4/7/2027 → 1/8/2027 bình · Phúc Đức bình · Thiên Tài thuận · Thủy Phong Tỉnh

Bảy 2/8/2027 → 31/8/2027 nghịch · Điền
Trạch

thuận · Chính Quan bình · Phong Địa Quan

Tám 1/9/2027 → 29/9/2027 nghịch · Quan Lộc nghịch · Thất Sát bình · Thiên Sơn Độn

Chín 30/9/2027 → 28/10/2027 thuận · Nô Bộc thuận · Chính Ấn thuận · Thuần Cấn

Mười 29/10/2027 →
27/11/2027

nghịch · Thiên Di thuận · Thiên Ấn thuận · Thủy Sơn Kiển

Một 28/11/2027 →
27/12/2027

nghịch · Tật Ách nghịch · Kiếp Tài thuận · Phong Hỏa Gia
Nhân

Chạp 28/12/2027 → 25/1/2028 bình · Tài Bạch thuận · Tỷ Kiên thuận · Thuần Tốn
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